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DANG SÁNH KIẾN CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2022 

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STN&MT,  ngày       tháng 11 năm 2022 của sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nam) 

 

STT 

 

Đơn vị chủ 

trì chính 

 

Tên sáng kiến 

 

Tác giả/ đồng tác giả 

Tỉ lệ 

đóng 

góp     

(%) 

1  

Văn phòng Sở 
Hệ thống các qui định pháp luật và đề 

xuất các giải pháp, qui trình thu phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy 

phép môi trường trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

1. Hoàng Văn Long 

2. Nguyễn Văn Cương 

3. Nguyễn Văn Quang 

4. Nguyễn Thành Nam 

25 

25 

25 

25 

2 Thanh tra Sở 
“Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng cuộc thanh tra chuyên ngành 

theo kế hoạch”  

5. Trần Thị Mai 
100 

3 Chi cục Bảo 

vệ Môi trường 
Đề xuất giải pháp trong phối hợp quản 

lý hồ, ao, đầm không được san lấp trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

6. Đặng Thị Thu Hiền 
100 

4 Phòng 

Khoáng Sản 
Đề xuất giải pháp đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam  

7. Trương Văn Hà 

8. Lại Văn Minh 

 

60 

40 

 

5 Phòng Quy 

hoạch, Đăng 

ký và Đo đạc 

– bản đồ 

Đề xuất quy trình thực hiện di dời mốc 

đo đạc trong các dự án có sử dụng đất 

 

9. Nguyễn Thị Hường 

10.Nguyễn Văn Thanh 

11.Đoàn Đức Thuận 

12.Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

30 

30 

20 

20 

6 Trung tâm 

Công Nghệ 

Thông tin  

Thực trạng và giải pháp sắp xếp, tổ 

chức hợp nhất trung tâm Công nghệ 

thông tin Tài nguyên và Môi trường với 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà 

Nam 

13. Nguyễn Văn Thái 

14. Đỗ Xuân Thiệm 

15. Nguyễn Văn Hùng 

16. Phạm Ngọc Thạch 

25 

25 

25 

25 

7 Trung tâm 

Quan trắc Môi 

trường 

“Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác quan trắc môi trường ” 

 

17.Trịnh Thị Thanh 

Huyền 

18. Hà Thị Hồng Vân 

50 

 

50 
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8 VPĐK Đất 

đai 
"Thực trạng và một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả đối soát đưa vào vận hành 

hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” 

19. Vũ Đắc Việt 

20. Phạm Văn Giang 

21. Phạm Ngọc Dũng 

22. Nguyễn Thị Thảo 

25 

25 

25 

25 

9 VPĐK Đất 

đai 
Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế 

và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc 

trao đổi thông tin theo hình thức điện tử 

để xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

23. Vũ Quang Huy 

24. Nguyễn Văn Tường 

25. Đoàn Trần Trung  

26. Phạm Trung Tiến 

25 

25 

25 

25 

10 VPĐK Đất 

đai 
“Ứng dụng hệ thống VBDLIS và công 

nghệ thông tin vào việc đẩy nhanh tiến 

độ tiếp nhận, giải quyết thủ hành chính 

trên địa bàn thị xã Duy Tiên” 

27. Nguyễn Thành Đô 

28. Hoàng Huy Ích 

29. Nguyễn Quốc Khuể 

30. Nguyễn Thanh Hùng 

25 

25 

25 

25 

11 VPĐK Đất đai “Giải pháp tiếp nhận và trả kết quả mới 

trong lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao 

hiệu quả và sự hài lòng của người dân 

tại Bộ phận Một cửa thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam” 

31. Nguyễn Văn Dũng 

32. Nguyễn Tiến Việt 

33. Lại Tuấn Hiệp 

34. Đinh Thị Ngọc Lan 

25 

25 

25 

25 

12 Phòng Giao 

đất – định giá 

đất 

“Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả trong bố trí, sử dụng cán bộ chuyên 

môn một cách hợp lý để phát huy tốt 

nhất năng lực, sở trường cá nhân trong 

giải quyết công việc thu hồi đất, giao 

đất, xác định giá đất” 

35. Lê Văn Ninh 

36.Trịnh Ngọc Sinh 

37.Trương Duy Bình 

 

 

50 

25 

25 

13 Chi Cục BV  

môi trường  

Hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt 

phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân 

 

38. Lê Văn Hưng    

39. Đinh Thị Ngọc  

40. Nguyễn Tuấn Linh  

33.4 

33.3 

33.3 

 


